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Bài 1(2,0 điểm) 
Cho 2 biểu thức
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a) Tính giá trị của biểu thức 
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khi 
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b) Rút gọn biểu thức 
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c) Cho
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 . Tìm các giá trị của
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 để
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Bài 2(2 điểm) 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai tổ công nhân may một số khẩu trang để phục vụ cho vùng dịch Covid-19. Nếu hai tổ cùng làm sau 
[image: image10.wmf]12

giờ sẽ xong. Họ làm chung với nhau trong 
[image: image11.wmf]4

 giờ thì tổ thứ nhất được điều đi làm việc khác, tổ thứ hai làm nốt công việc còn lại trong 
[image: image12.wmf]10

 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc.

 2) Một ly nước hình trụ có chiều cao 
[image: image13.wmf]20

 cm và bán kính đáy bằng 
[image: image14.wmf]4

 cm. Bạn Nam đổ nước vào ly cho đến khi mực nước cách đáy ly 
[image: image15.wmf]17

 cm thì dừng lại. Sau đó, Nam lấy các viên đá lạnh hình cầu có cùng bán kính 
[image: image16.wmf]2

 cm thả vào ly nước. Bạn Nam dự định bỏ 
[image: image17.wmf]6

 viên đá hình cầu vào cốc nước. Hỏi nước có bị trào ra ngoài ly không?
Bài 3(2,5 điểm)

 1) Giải phương trình 
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 2) Cho parabol 
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[image: image21.wmf]2

ymx

=+
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 a) Chứng minh 
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 và 
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 luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt 
[image: image26.wmf]A

 và 
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 nằm về hai phía của trục tung.

  b) Tìm 
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 để diện tích tam giác 
[image: image29.wmf]OAB

 bằng 
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 là gốc tọa độ).

Bài 4(3,5 điểm)

Cho đường tròn 
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 đường kính 
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. Lấy điểm 
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 thuộc đường tròn sao cho 
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 ; điểm 
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 thuộc cung nhỏ
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khác 
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 và  
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 cắt nhau tại 
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[image: image43.wmf]EH
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[image: image44.wmf]AB

 tại 
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 ) , 
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a) Chứng minh :  tứ giác 
[image: image51.wmf]AHDE

 là tứ giác nội tiếp.

b) Kéo dài 
[image: image52.wmf]DH

cắt 
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tại điểm thứ hai là 
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 . Chứng minh 
[image: image55.wmf]CF

song song với 
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và tam giác 
[image: image57.wmf]BCF

là tam giác đều.

c) Giả sử điểm 
[image: image58.wmf]D

 thay đổi trên cung nhỏ 
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 nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện của đề bài. Xác định vị trí của 
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 để chu vi tứ giác 
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 đạt giá trị lớn nhất .

Bài 5 (0,5 điểm) 
Cho ba số thực dương 
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 có tổng thỏa mãn điều kiện 
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Chứng minh bất đẳng thức sau: 
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Hướng dẫn
Bài 1. (2,0 điểm) 
Cho hai biểu thức
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a) Tính giá trị của biểu thức 
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 khi 
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b) Rút gọn biểu thức 
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c) Cho
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Lời giải
1) Thay
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Vậy với 
[image: image77.wmf]1

x

4

=

 thì 
[image: image78.wmf]1

2

A

=

.

b) 
[image: image79.wmf]12

11

x

B

xxx

-

=-

++



[image: image80.wmf](

)

(

)

12

11

xxx

B

xxx

-+-+

=

+-+



[image: image81.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

11

1

1111

xx

x

B

xxxxxx

+-

-

==

+-++-+



[image: image82.wmf]1

1

x

B

xx

-

=

-+


Vậy với
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c) Ta có 
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Kết hợp với điều kiện
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 thì 
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 thỏa mãn đề bài.

Bài 2. (2 điểm) 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:


Hai tổ công nhân may một số khẩu trang để phục vụ để phục vụ cho vùng dịch Covid-19. Nếu hai tổ cùng làm sau 
[image: image96.wmf]12

giờ sẽ xong. Họ làm chung với nhau trong 
[image: image97.wmf]4

 giờ thì tổ thứ nhất được điều đi làm việc khác, tổ thứ hai làm nốt công việc còn lại trong 
[image: image98.wmf]10

 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc. 

Lời giải

Gọi 
[image: image99.wmf]x

 là số giờ để tổ một làm một mình xong việc (Đơn vị: giờ; Điều kiện: 
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Khi đó, trong một giờ tổ một làm được 
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 (công việc)

Vì hai tổ cùng làm sau 
[image: image102.wmf]12

giờ sẽ xong nên trong một giờ hai tổ làm được 
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Nên suy ra trong một giờ tổ hai làm được 
[image: image104.wmf]11
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Trong 4 giờ cả hai tổ làm được 
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Trong 10 giờ  tổ hai làm được 
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Từ đó ta có phương trình: 
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Khi đó, trong một giờ tổ hai làm được 
[image: image110.wmf]115141
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Nên thời gian để tổ hai làm một mình xong công việc là 
[image: image111.wmf]15

 giờ.

Vậy, thời gian để tổ một và tổ hai làm một mình xong công việc lần lượt là 
[image: image112.wmf]60

 giờ và 
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 giờ.

2) Một ly nước hình trụ có chiều cao 
[image: image114.wmf]20

cm và bán kính đáy bằng 
[image: image115.wmf]4

cm. Bạn Nam đổ nước vào ly cho đến khi mực nước cách đáy ly 
[image: image116.wmf]17

cm thì dừng lại. Sau đó, Nam lấy các viên đá lạnh hình cầu có cùng bán kính 
[image: image117.wmf]2

 cm thả vào ly nước. Bạn Nam dự định bỏ 
[image: image118.wmf]6

viên đá hình cầu vào cốc nước. Hỏi nước có bị trào ra ngoài ly không?
Lời giải

Thể tích ly nước khi đầy ly là: 
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Sau khi đổ nước vào ly thì thể tích nước trong ly là:
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Thể tích 6 viên đá hình cầu bán kính 
[image: image121.wmf]2

 cm là:
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Thể tích nước trong ly sau khi thả 6 viên đá hình cầu trên là: 
[image: image123.wmf](
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Vì 
[image: image124.wmf]320282,7
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 nên khi Nam bỏ 
[image: image125.wmf]6

viên đá hình cầu vào cốc nước thì nước không bị trào ra ngoài 
ly.
Bài 3. (2,5 điểm)

1) Giải phương trình 
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2) Cho parabol 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image130.wmf]()
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a) Chứng minh 
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 và 
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 luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt 
[image: image134.wmf]A

 và 
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 nằm về hai phía của trục tung.

b) Tìm 
[image: image136.wmf]m

 để diện tích tam giác 
[image: image137.wmf]OAB

 bằng 
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 (
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 là gốc tọa độ).

Lời giải

1) Giải phương trình 
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Vậy 
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2) Cho parabol 
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a) Chứng minh 
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 luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt 
[image: image172.wmf]A

 và 
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 nằm về hai phía của trục tung.

b) Tìm 
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 để diện tích tam giác 
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 bằng 
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Lời giải

a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của 
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 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt 
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Vậy 
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 luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt 
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 và 
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 nằm về hai phía của trục tung.
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